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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 281/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 04  tháng  02  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La đến năm 2012


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 9/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Sơn La đến 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2007/CT-BCT ngày 14/11/2007 của Bộ Công thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012;
Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 50/TTr-SCN ngày 23/01/2007, về việc phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La đến năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp và các dịch vụ khuyến công ở nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng công nghiệp hoá, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hoá - xã hội ở nông thôn.

2. Phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2008 - 2012 với tốc độ bình quân trên 20 %/ năm (cao hơn so với bình quân của cả nước). Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn phấn đấu đạt  1.600  tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2007. Giá trị xuất khẩu đạt trên 100 tỷ đồng ( năm 2007 chưa có giá trị xuất khẩu).

3. Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn theo hướng đẩy nhanh các chương trình đào tạo cho người dân phát triển các nghề mới sử dụng nhiều lao động, hướng vào xuất khẩu; phát huy ngành nghề truyền thống trên địa bàn; đẩy mạnh đầu tư phát triển các cơ sở công nghiệp vùng nông thôn. Đến năm 2012 đào tạo được trên 5.000 lao động, trong đó có 2.000 lao động có nghề gắn với phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu; 1.000 lao động gắn với nghề thủ công truyền thống; 2.000 lao động tham gia trong các cơ sở công nghiệp địa phương.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi
Chương trình gồm các hoạt động khuyến công quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ, do Bộ Công thương và UBND tỉnh Sơn La quản lý và thực hiện để hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn thuộc các ngành như sau:

- Công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản.

- Sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động.

- Sản xuất các sản phẩm mới, hàng thay thế nhập khẩu, hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước.

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy cơ khí.

- Thuỷ điện nhỏ, sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo có công suất lắp đặt dưới 10 MW để cung cấp điện cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.
- Đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho cụm, điểm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.
2. Đối tượng
a) Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

b) Các tổ chức dịch vụ khuyến công bao gồm: trung tâm khuyến công, cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ, doanh nghiệp có hoạt động tư vấn đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và hoạt động khác liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề
a) Biên soạn khoảng 10 loại giáo trình gồm: Truyền nghề và đào tạo nghề mây giang đan; dệt khăn xuất khẩu; tẩy nhuộm - may công nghiệp; sản xuất chế biến rượu; bảo quản và chế biến một số nông sản; đào tạo và phát triển nghề cơ khí; trạm khắc gỗ; thêu ren.... 
b) Đào tạo nghề, truyền nghề (chủ yếu tại chỗ), ngắn hạn (dưới 1 năm): 

- Đào tạo nghề và nâng cao nghề sản xuất mây giang đan xuất khẩu cho gần 1.200 lao động. 
- Đào tạo mới và nâng cao cho người lao động về nghề dệt khăn xuất khẩu, may và nhuộm tẩy vải cho 1.000 lao động.

- Đào tạo, nâng cao kỹ thuật sản xuất rượu, chế biến thực phẩm cho 430 lao động.

- Tiếp tục điều tra, xây dựng các dự án đào tạo khác như thêu ren, cơ khí, trạm khắc gỗ... cho đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 1.100 lao động. 
- Đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để hình thành đội ngũ giảng viên phục vụ chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề ở nông thôn: đào tạo các nghề: mây tre đan (20 người); dệt may xuất khẩu (10 người); chế biến thực phẩm (10 người); cơ khí- sửa chữa (10 người).
- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chương trình phát triển thuỷ điện nhỏ (dưới 10MW) và công nghiệp khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trong nông thôn, bằng hình thức phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng lao động. Số lượng lao động dự kiến đào tạo 1.100 người. 
2. Nâng cao năng lực quản lý
a) Biên soạn 2 loại giáo trình gồm: Tài liệu khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp công nghiệp nông thôn . 
b) Đào tạo cán bộ của các tổ chức dịch vụ khuyến công để có đủ năng lực tham gia hoạt động tư vấn, đào tạo của chương trình. 

c) Tổ chức các khóa học, tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp nông thôn cho 140 người.

d) Tổ chức 4 đợt hội thảo kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh, đưa khoa học công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp cho cơ sở công nghiệp nông thôn.
đ) Tổ chức, hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các khoá học, hội thảo; thăm quan, khảo sát học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước  cho trên 100 người. 
e) Đào tạo cán bộ khuyến công tỉnh, huyện, xã dự kiến mở 5 lớp.

f) Tư vấn, hỗ trợ lập dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh để thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp mới thành lập cho 50 doanh nghiệp. 
3. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật
a) Tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng danh mục mô hình trình diễn kỹ thuật, công nghệ mới trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm cơ khí cho 2 bản. 
c) Hỗ trợ 2 mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ chế biến nông sản, bảo quản sau thu hoạch. 
d) Hỗ trợ xây dựng 02 mô hình trồng và chế biến mây.

e) Hỗ trợ mô hình xử lý môi trường điểm công nghiệp- Nhà máy chế biến tinh bột sắn Mai Sơn
f) Hỗ trợ trên 04 mô hình khác xuất hiện trong quá trình điều tra, phát triển sản xuất ở các năm .

4.  Phát triển sản phẩm công nghiệp tiêu biểu
a) Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng ISO cho 05 loại sản phẩm: Mây tre đan, dệt khăn, rượu... 
b) Tổ chức 3 đợt hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các hoạt động xúc tiến thương mại cho 30 gian hàng. 
5. Phát triển hoạt động tư vấn cung cấp thông tin
- Từ năm 2009 trở đi, tổ chức xây dựng ấn phẩm khuyến công phát hành 4 đợt/năm.

- Xây dựng các chương trình truyền hình, hoạt động tư vấn khuyến công từ năm 2009. 
6. Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm - điểm công nghiệp

a) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thành lập các hiệp hội ngành nghề: Hiệp hội mây tre đan, dệt, thuỷ điện nhỏ... dự kiến 4 hiệp hội mới.

b) Hỗ trợ lập quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm - điểm công nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh cho 7 điểm.
7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện
- Đầu tư cơ sở hạ tầng và phương tiện, thiết bị cho hoạt động khuyến công (ôtô, máy tính, đèn chiếu, máy phô tô, Camera, máy ảnh..) 
- Triển khai 5 đợt kiểm tra giám sát hướng dẫn hoạt động khuyến công từ tỉnh đến huyện, xã. Bình quân 01đợt/năm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng Kinh phí thực hiện chương trình dự kiến là: 29,34 tỷ đồng (bình quân 5,868 tỷ đồng/năm). Trong đó: 

-  Kinh phí khuyến công hàng năm do Bộ Công thương quản lý 11,02 tỷ đồng, (bình quân 2,20 tỷ đồng/năm).

- Kinh phí khuyến công hàng năm do UBND tỉnh Sơn La quản lý: 7,51 tỷ đồng, (bình quân 1,5 tỷ đồng/năm).

- Kinh phí do các tổ chức, cá nhân đóng góp: 1,8 tỷ đồng (bình quân 0,36 tỷ đồng/năm).

2. Nguồn kinh phí
- Kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương do Bộ Công thương quản lý thuộc chương trình khuyến công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg.
- Kinh phí khuyến công hàng năm do UBND tỉnh Sơn La quản lý: Tuỳ tình hình ngân sách địa phương và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Kinh phí do các tổ chức, cá nhân đóng góp: Chủ yếu là các chủ đầu tư các dự án.
V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tập trung xây dựng và nâng cao năng lực các doanh nghiệp sản xuất tiểu thủ công nghiệp; từng bước hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác; khuyến khích các hộ cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng và hình thành làng nghề: Các nghề sử dụng nhiều lao động đầu tư tập trung ở các bản, làng theo quy hoạch nhằm xây dựng và sớm hình thành làng nghề, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp làng nghề ra đời...

2. Sớm triển khai công tác quy hoạch phát triển ngành nghề; tập trung vào việc xác định ngành nghề phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, ưu tiên phát triển ở các vùng có nhu cầu bức xúc về việc làm và có lợi thế so sánh. Phát triển ngành nghề gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu phục vụ phát triển nghề...

3. Triển khai Quy hoạch định hướng và Quy hoạch chi tiết các cụm điểm công nghiệp trên địa bàn. 

4. Phát triển nguồn nhân lực: Tăng tốc đào tạo cho người lao động theo nhiều hình thức đào tạo tại bản, tại các doanh nghiệp, đưa đi đào tạo ở các địa phương khác đã có nghề truyền thống và phát triển. Đặc biệt chú ý hình thức tự nhân cấy nghề, phát triển nghề tại các hộ gia đình, dòng họ và bản, trong đó tập trung vào nghề dệt, may, thêu, nghề thủ công mỹ nghệ mây, tre, giang đan; Mời chuyên gia giỏi, nghệ nhân khác để dạy và truyền nghề.

5. Khai thác tìm kiếm thị trường: trước mắt những nghề du nhập phải dựa vào doanh nghiệp “bà đỡ” bao tiêu sản phẩm, sau đó các hợp tác xã, tổ hợp, doanh nghiệp của các bản nghề, làng nghề tự tìm kiếm mở rộng thị trường. Về lâu dài, các cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm thị trường, giới thiệu trên mạng INTERNET để tìm kiếm khách hàng. Có cơ chế chính sách để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp nhận lao động đã được đào tạo để hành nghề.

6. Về vốn để phát triển nghề và phát triển doanh nghiệp: Ngoài vốn di dân tái định cư để đào tạo nghề và hỗ trợ công cụ, tư liệu sản xuất để hành nghề và phát triển nghề. Tỉnh cần ưu tiên cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp làng nghề vay vốn ưu đãi để tổ chức sản xuất phát triển nghề. Tranh thủ các nguồn vốn đào tạo từ quỹ quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp.

7. Gắn với xây dựng phát triển thị tứ, thị trấn, cụm công nghiệp, khu, điểm di dân tái định cư đô thị với phát triển làng nghề, bản nghề. Đảm bảo môi trường cho các cụm điểm công nghiệp và làng nghề.

8. Hình thành các tổ chức tư vấn, dịch vụ, cung cấp các thông tin về thị trường nguyên liệu, sản phẩm. Cung cấp, giới thiệu công nghệ, thiết bị, giới thiệu việc làm... khi làng nghề phát triển hình thành các Hiệp hội ngành nghề nhằm bảo vệ quyền lợi người sản xuất, uy tín sản phẩm của làng nghề.

9. Công tác quản lý của Nhà nước: Tập trung vào việc hoạch định mục tiêu, quy hoạch và kế hoạch đào tạo, phát triển nghề, làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp, doanh nghiệp nghề vùng di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Xây dựng, củng cố và tăng cường chức năng quản lý công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của các huyện, thị xã để thực hiện.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện, thị đến xã, phường, thị trấn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động nhân, cấy nghề và phát triển nghề, xây dựng làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp. Các cấp uỷ đảng, chính quyền (cần thiết  phải giao chỉ tiêu lãnh đạo và thực hiện) ở huyện phải có cán bộ chuyên trách, UBND xã có người trực tiếp phụ trách ngành nghề, có quy chế hoạt động chỉ đạo thực hiện. 

10. Củng cố và nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện  của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của Sở Công nghiệp đến bộ phận khuyến công của huyện và cơ sở, với bộ máy biên chế đủ mạnh và hoạt động chuyên trách để đảm  nhận thực thi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công nghiệp
- Là đơn vị chủ trì phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình.

- Giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công thương xây dựng và thực hiện kế hoạch khuyến công hàng năm từ nguồn kinh phí trung ương; phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát các huyện, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các đề án khuyến công hàng năm.

- Phối hợp với các ngành, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các quy định thực hiện các chương trình, nguồn vốn khuyến công của địa phương.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung của chương trình.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương tình hình triển khai thực hiện chương trình. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai xây dựng quy hoạch; phối hợp với Sở Công nghiệp lồng ghép các chương trình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn để thực hiện các mục tiêu của chương trình.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với Sở Công nghiệp lồng ghép các chương trình giải quyết việc làm, quản lý các dự án thuộc chương trình phân bổ hàng năm để thực hiện các mục tiêu của chương trình.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: chủ trì hướng dẫn, tổ chức thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn.
5. Sở Tài chính
- Bổ sung khoản chi ngân sách khuyến công trong kế hoạch ngân sách hàng năm; Cân đối đảm bảo nguồn kinh phí khuyến công từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, thiết thực.

- Phối hợp với Sở Công nghiệp hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình.

6. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sơn La: căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chương trình.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm từ các nguồn vốn trên địa bàn.

- Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng nghép các dự án thuộc chương trình khuyến công trên địa bàn huyện, thị xã, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với chương trình khuyến công thuộc chương trình này để triển khai thực hiện.

- Định kỳ hàng quý báo cáo về tình hình thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn gửi Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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